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022 - Trường THPT Vĩnh Định 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304003396 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ NGỌC ÁI Nữ 20/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.31  

2 045204001377 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN PHƯỚC ÁI Nam 04/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

3 045304000135 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THÙY AN Nữ 18/11/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.61  

4 045204008644 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN AN Nam 12/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

5 045304008371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THÙY AN Nữ 15/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.14  

6 045304000715 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ KIM ANH Nữ 15/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.36  

7 045304005176 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LAN ANH Nữ 21/01/2004 GIO LINH, QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

8 045304009056 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM ANH Nữ 04/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.97  

9 045304008237 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 24/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

10 045304003540 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGUYỄN HỒNG ANH Nữ 22/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7  

11 045204001925 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NGỌC ẢNH Nam 19/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.36  

12 045304007145 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 11/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.23  

13 045304003019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ ÁNH Nữ 04/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.43  

14 045204005372 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ÁNH Nam 10/10/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU TRUNG Kinh 6.18  

15 045304001608 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC ÁNH Nữ 25/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.42  

16 045304003771 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHAN PHƯƠNG ÂN Nữ 24/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 5.22  

17 045204008414 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN BẠCH Nam 05/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

18 045204006695 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀI BẢO Nam 23/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.56  

19 045204007640 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG QUANG BẢO Nam 08/03/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN, TRIỆU TRẠCH Kinh 6.36  

20 045204007392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ XUÂN BẮC Nam 03/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

21 045304005999 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THÁI BÌNH Nữ 19/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.99  

22 045204004449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC CẢM Nam 03/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 5.62  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204006354 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN XUÂN CẦN Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

24 045204006058 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN BẢO CHÁNH Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.19  

25 045304005053 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ CHÂU Nữ 10/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.76  

26 045304006462 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN MINH CHÂU Nữ 25/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

27 045304008412 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

28 045304007319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 07/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRUNG Kinh 7.84  

29 045204000252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN CHUNG Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.11  

30 045204004505 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHAN NGUYÊN CHƯƠNG Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.16  

31 045204007539 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CHÍ CHƯƠNG Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.96  

32 045204006516 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN CÔNG Nam 15/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

33 045204007993 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ DUY CÔNG Nam 04/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.70  

34 045204004176 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VIẾT CƯỜNG Nam 11/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

35 045204007100 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THIÊN CƯỜNG Nam 05/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.52  

36 045204008681 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BẠCH NGỌC CƯỜNG Nam 10/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

37 045204006637 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC DỂ Nam 14/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

38 045303005559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TÚ DIỄM Nữ 08/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

39 045204003712 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC DIẾU Nam 01/01/2004 HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ Kinh 8.06  

40 045204001614 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG NGỌC DU Nam 11/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

41 045204007354 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN NGỌC DŨNG Nam 13/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.54  

42 045204005544 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 22/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

43 045204001612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC DŨNG Nam 15/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.28  

44 045304008421 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 14/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.80  

45 045304007635 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 18/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.51  

46 045304001721 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 23/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 7.02  
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47 045304005047 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 13/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.51  

48 045304001527 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 24/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 5.47  

49 045304007617 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 26/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.59  

50 045304003773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ MINH DƯƠNG Nữ 02/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.45  

51 045204004978 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN ĐẠI Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

52 045304005446 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ ANH ĐÀO Nữ 06/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 6.87  

53 045304005525 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 09/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.74  

54 045204007070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 04/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRUNG Kinh 7.25  

55 045204007407 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 09/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.78  

56 045202001968 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 19/03/2002 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.50  

57 045204006654 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN ĐẠT Nam 24/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRUNG Kinh 5.74  

58 045204006463 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐIỀN Nam 27/04/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.99  

59 045204001375 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VÕ ĐỨC Nam 01/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

60 045204001615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC Nam 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.78  

61 045204004125 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ANH ĐỨC Nam 18/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.55  

62 045204005111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN ĐƯƠNG Nam 28/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU LĂNG Kinh 5.54  

63 045304005788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.03  

64 045304005165 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HỒNG GẤM Nữ 10/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.06  

65 045204008369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC GIANG Nam 03/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.04  

66 045204006626 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NGUYÊN GIÁP Nam 28/07/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 5.17  

67 045204005332 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH GIÁP Nam 16/09/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN, TRIỆU TRẠCH Kinh 5.10  

68 045304006305 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU HÀ Nữ 31/07/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.47  

69 045304003537 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 17/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

70 045304004465 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ VIỆT HÀ Nữ 07/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.25  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

71 045304001478 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU HÀ Nữ 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

72 045204000385 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HẢI Nam 01/08/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN, TRIỆU TRẠCH Kinh 5.33  

73 045204008063 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÍ HẢI Nam 17/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  

74 045204008754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC HẢI Nam 07/03/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.40  

75 045304001296 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HIẾU HẠNH Nữ 04/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

76 045204000386 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN PHONG HÀO Nam 09/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.53  

77 045204004925 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC HÀO Nam 05/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.65  

78 045204007617 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CÔNG HẬU Nam 26/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

79 045204001248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG HẬU Nam 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.04  

80 045304001631 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

81 045304008000 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 02/12/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.59  

82 045304000137 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 21/09/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

83 045304005247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

84 045204001583 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ HOÀNG NHẤT HIỀN Nam 07/09/2004 BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

85 045304008059 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ MINH HIỀN Nữ 01/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

86 045203008627 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC HIẾU Nam 03/03/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.81  

87 045304004450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HOA Nữ 31/08/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.71  

88 045304007990 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ HOA Nữ 28/04/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

89 045204004380 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HÒA Nam 25/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

90 045304004358 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 10/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

91 045204004516 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUỐC HOÀI Nam 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

92 045204001801 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ HOÀN Nam 12/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.36  

93 045204004673 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN HOÀNG Nam 07/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.03  

94 045203008068 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC HOÀNG Nam 15/06/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  
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95 066204010457 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HUY HOÀNG Nam 11/02/2004 EASO, EAH'LEO, ĐẮK LẮK Kinh 5.90  

96 045204007389 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH HOÀNG Nam 27/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

97 045304001479 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ BÍCH HUẾ Nữ 17/08/2004 TRẠM XÁ HẢI BA Kinh 5.87  

98 045304000399 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HUỆ Nữ 23/08/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

99 045204004208 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 04/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.72  

100 045204005377 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG HUY Nam 01/10/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 7.51  

101 045204000254 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG HUY Nam 05/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI PHÚ Kinh 7.74  

102 045204003433 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU HUY Nam 04/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.27  

103 045204006841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC HUY Nam 06/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.14  

104 045204004500 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁP HỮU QUANG HUY Nam 18/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

105 045304004351 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 19/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 8.46  

106 048303009579 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ SÔNG HƯƠNG Nữ 22/04/2003 ĐÀ NẴNG Kinh 5.29  

107 045304008274 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 12/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.69  

108 045304006337 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 21/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.10  

109 045304006568 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Nữ 02/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.90  

110 045304004039 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 11/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.95  

111 045304006347 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HƯỜNG Nữ 27/09/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 5.38  

112 045204006871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN NGỌC HƯỚNG Nam 10/07/2004 TRẠM Y TẾ  XÃ TRIỆU TRUNG Kinh 5.16  

113 045204007628 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN PHÚC KHÁNH Nam 06/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

114 045204005578 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN KHÁNH Nam 14/09/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.13  

115 045204000245 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG KHÁNH Nam 26/11/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

PHƯỜNG 2, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.22  

116 045204007639 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN KHIÊM Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

117 046204009685 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THIỆN KHIÊM Nam 07/08/2004 BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ HUẾ Kinh 5.61  

118 045204003959 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN KHOA Nam 06/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRUNG Kinh 6.07  
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119 045204006646 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC KHOA Nam 30/08/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

120 045304006364 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ Nữ 02/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.30  

121 045204006004 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG KIÊN Nam 03/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.07  

122 045204000535 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG TRỌNG KIÊN Nam 06/06/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.39  

123 045204006258 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH KIỆT Nam 30/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.21  

124 045204008119 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HỮU KIỆT Nam 30/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.53  

125 045204004871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 22/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.28  

126 045203002078 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG VĂN TUẤN KIỆT Nam 13/08/2003 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.46  

127 045304007449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Nữ 07/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.61  

128 045304004390 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU KIỀU Nữ 17/09/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.55  

129 045204006471 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC KỲ Nam 15/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU SƠN Kinh 6.94  

130 045204001772 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC LẠC Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

131 045304003646 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN Nữ 22/04/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

132 045304007346 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN Nữ 08/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.69  

133 045304005234 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THANH LAN Nữ 16/10/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.38  

134 045304003153 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ LÀNH Nữ 05/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.03  

135 045204004120 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN LÂM Nam 08/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.65  

136 045204004956 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN LÂM Nam 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

137 045304005713 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Nữ 27/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6  

138 045204000656 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN LIÊM Nam 07/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.65  

139 045304004379 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 04/08/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.80  

140 045304009018 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN Nữ 09/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.60  

141 045304001357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH THỊ KHÁNH LINH Nữ 23/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

142 045303004995 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 01/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 7.74  
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143 045304006734 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 18/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

144 045304006089 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 18/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

145 045304004758 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Nữ 02/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.34  

146 045204003876 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC LINH Nam 01/02/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 6.11  

147 045204001651 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY LINH Nam 01/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.49  

148 045304008484 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ LINH Nữ 28/09/2004 TRẠM XÁ HẢI BA Kinh 6.95  

149 045304001493 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MAI KHÁNH LINH Nữ 28/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.14  

150 045304004767 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
KHỔNG THỊ THÙY LINH Nữ 27/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.90  

151 045304008159 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ HOÀI LINH Nữ 24/06/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 7.70  

152 045204006667 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH TRÍ LONG Nam 25/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.50  

153 045204005964 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG LONG Nam 05/08/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN, TRIỆU TRẠCH Kinh 5.46  

154 045204001430 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HUỲNH NHẬT LONG Nam 09/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.16  

155 045204005398 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MẬU LỘC Nam 28/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.62  

156 045204008540 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LỢI Nam 15/10/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.47  

157 045304004927 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ LỤA Nữ 03/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.10  

158 045204005713 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN LÊ LUÂN Nam 12/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

159 045304001549 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HẢI LUÂN Nữ 21/10/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.38  

160 045204003220 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÍ LỰC Nam 03/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.43  

161 045204004510 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG LỰC Nam 18/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

162 045304004874 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG Nữ 13/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

163 045304001611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ DIỆU LY Nữ 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.72  

164 045304007217 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ LY Nữ 15/05/2004 Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 7.14  

165 045304003175 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU MAI Nữ 26/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

166 045304004702 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ MAI Nữ 15/05/2004 Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 8.33  
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167 045304006431 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC MINH Nữ 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

168 045304008498 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ANH MINH Nữ 21/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

169 045304001632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LY NA Nữ 09/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

170 045204006621 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NAM Nam 15/04/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 5.20  

171 045204007241 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HOÀNG NAM Nam 01/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.50  

172 045204003285 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MAI NAM Nam 16/07/2004 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

173 045204003779 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUANG NAM Nam 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

174 045304005735 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGA Nữ 18/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 7.48  

175 045304007933 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN HIẾU NGÂN Nữ 23/10/2004 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ, 284 CỐNG 

QUỲNH, QUẬN 1 Kinh 7.69  

176 045304007322 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THANH NGÂN Nữ 23/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.55  

177 040304006647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ LÊ NGÂN Nữ 24/02/2004 TRẠM Y TẾ NGHĨA TÂN Kinh 5.43  

178 045204005636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 24/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.46  

179 045204009190 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THÀNH NGHĨA Nam 23/12/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.61  

180 045304006502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 07/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

181 045304007669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ CHUYÊN NGỌC Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

182 045304001736 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THU NGỌC Nữ 01/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.83  

183 045304000632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 29/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.75  

184 045304006434 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 03/03/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN Kinh 5.77  

185 045304007320 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU NGUYỆT Nữ 13/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU LĂNG Kinh 5.57  

186 045304005691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 11/12/2004 THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

187 045304005005 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH NHÀN Nữ 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

188 045304007642 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NHẠN Nữ 13/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.56  

189 045204001725 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN NHẬT Nam 05/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.94  

190 045204006615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LONG NHẬT Nam 20/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRẠCH Kinh 5.74  
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191 045304001565 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ QUỲNH NHI Nữ 17/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.67  

192 045304007894 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN YẾN NHI Nữ 17/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.31  

193 045304008339 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 17/10/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

194 045304001612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ Ý NHI Nữ 16/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.08  

195 045304001502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI Nữ 18/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

196 045304005261 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 09/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.85  

197 045303005925 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI NHI Nữ 05/10/2003 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.23  

198 045304005137 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG THỊ HOÀI NHI Nữ 03/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐÔNG Kinh 5.54  

199 045304005723 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 17/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.57  

200 045304004748 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ ÁI NHI Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

201 045304007133 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ UYỂN NHI Nữ 01/01/2004 BÀ RỊA VŨNG TÀU Kinh 5  

202 045304004625 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 10/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.04  

203 045304006404 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ YẾN NHƯ Nữ 24/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.10  

204 045304005632 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 18/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.38  

205 045304003760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 25/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 6.35  

206 045304002870 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 21/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.50  

207 045304008429 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ KIM OANH Nữ 20/09/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN, TRIỆU TRẠCH Kinh 6.68  

208 045304003639 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ KIM OANH Nữ 02/09/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

209 045204003324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TUẤN PHI Nam 18/06/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 6.57  

210 045204008078 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ TRUNG PHONG Nam 01/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

211 045204007634 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NHẬT PHONG Nam 31/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

212 045204007361 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN PHONG Nam 14/07/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

213 045204003638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC PHÚ Nam 19/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.37  

214 045204005232 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ SỸ PHÚ Nam 17/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.55  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

215 045304001626 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC Nữ 29/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.34  

216 045304006784 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ KIM PHỤNG Nữ 07/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.44  

217 045204005139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VINH PHƯỚC Nam 08/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.03  

218 045204003206 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THANH PHƯỚC Nam 25/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  

219 045302004392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG Nữ 12/10/2002 QUẢNG TRỊ Kinh   

220 045304003828 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG Nữ 05/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.40  

221 045204005298 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG QUANG PHƯƠNG Nam 07/07/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.29  

222 045304003131 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG Nữ 30/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.62  

223 045304000250 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HOÀI PHƯỢNG Nữ 17/07/2004 PHƯỜNG 2, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.20  

224 045204000721 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VIẾT QUÂN Nam 28/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.53  

225 045204001608 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN NGUYỄN BẢO QUÂN Nam 01/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

226 045204001754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN NGỌC QUÂN Nam 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.41  

227 045204006306 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU QUÂN Nam 26/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.74  

228 045204001611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG QUÂN Nam 28/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.46  

229 045204001070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐẶNG ANH QUÂN Nam 30/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.24  

230 045204008604 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH QUÂN Nam 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.22  

231 045204005655 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG MINH QUÂN Nam 20/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 5.94  

232 045204001758 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC QUỐC Nam 13/10/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.44  

233 045204003264 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHÚC QUÝ Nam 06/11/2004 TRIỆU TÀI, TRIỆU PHONG Kinh 5.38  

234 045204005699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ CÔNG QUYỀN Nam 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

235 045204004695 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN Nam 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

236 045203006244 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI VĂN QUỲNH Nam 19/06/2003 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.83  

237 045304001500 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 26/09/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

238 045304004001 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 29/02/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

239 045304007499 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

240 045304007784 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 06/07/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

241 045304001649 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 21/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.98  

242 045204005541 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VINH SANG Nam 01/09/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

243 045204007788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THANH SANG Nam 24/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

244 045304006533 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ SANG Nữ 03/05/2004 HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ Kinh 6.61  

245 045304001735 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ PHƯƠNG SAO Nữ 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.01  

246 045204008126 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN SÁU Nam 13/06/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.70  

247 045304000714 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HỒNG SON Nữ 12/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  

248 045304001309 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU SƯƠNG Nữ 08/08/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.94  

249 045204001378 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG NGỌC ANH TÀI Nam 19/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.45  

250 045204008357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN TÂM Nam 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.63  

251 045304005033 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 28/05/2004 TRẠM Y TẾ HẢI BA Kinh 5.89  

252 045204007615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CÔNG TẤN Nam 27/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6  

253 045204001753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG THANH Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.02  

254 045204005301 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC HOÀI THANH Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

255 045204008481 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CÔNG THÀNH Nam 16/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.29  

256 045203000147 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC THÀNH Nam 14/05/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

257 045304005634 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẠNH Nữ 16/04/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 8.30  

258 045304006196 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

259 045304007675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 12/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

260 079304047017 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH THẢO Nữ 16/05/2004 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kinh 5.87  

261 045304007563 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THẢO Nữ 22/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.07  

262 045304009019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯƠNG THẢO Nữ 15/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.77  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

263 045304007446 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THẢO Nữ 14/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.89  

264 045304006962 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HOÀI THẮM Nữ 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

265 045204006905 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI XUÂN THẮNG Nam 01/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRẠCH Kinh 5.21  

266 045204005764 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THẬN Nam 16/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

267 045204001379 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VIẾT THIÊN Nam 23/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.76  

268 045204000891 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VIẾT THIỆN Nam 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.47  

269 045304003110 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ PHƯỚC THIỆN Nữ 21/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.76  

270 045204004210 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN CƯỜNG THỊNH Nam 03/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.83  

271 045204003095 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN PHÚ THỊNH Nam 09/11/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.07  

272 045204008240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÃO THỊNH Nam 22/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.10  

273 045204005570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐÌNH THỊNH Nam 10/03/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

274 045304006162 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LỆ THU Nữ 09/08/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 8.84  

275 045204001773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC THUẦN Nam 21/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

276 045204001247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN KHÁNH THUẬN Nam 09/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

277 045204001751 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THUẬT Nam 10/03/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

278 045304006596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH THÚY Nữ 26/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.48  

279 045304005444 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ BÍCH THÚY Nữ 13/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.75  

280 046304008274 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ ANH THƯ Nữ 06/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.51  

281 045304004717 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ Nữ 04/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.67  

282 045204006609 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN MINH CHÍNH THỨC Nam 28/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TÀI Kinh 6.59  

283 045304006175 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THƯƠNG Nữ 05/01/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

284 045304005255 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỸ THƯƠNG Nữ 02/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.76  

285 045304004870 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THUỶ TIÊN Nữ 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

286 045304002923 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CÁI THỊ XUÂN TIÊN Nữ 17/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.12  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
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287 045204001767 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG VĂN TIẾN Nam 02/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.11  

288 045204001610 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐÌNH TÍNH Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.19  

289 045204006808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHƯƠNG TỊNH Nam 28/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

290 045204007796 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THANH TOÀN Nam 09/08/2004 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ Kinh 5.19  

291 045304008381 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 28/07/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.99  

292 045303009111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nữ 27/07/2003 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.41  

293 045303001938 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LINH TRANG Nữ 29/04/2003 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI, 

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

294 045304002763 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 12/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.96  

295 045304005511 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 20/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.49  

296 045304002769 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 17/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

297 045304008256 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 30/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.59  

298 045304001613 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG THỊ THÚY TRINH Nữ 29/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

299 045204005074 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC TRUNG Nam 19/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.26  

300 045204005971 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

301 045204003181 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 01/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.07  

302 045204006228 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ANH TUẤN Nam 28/10/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC BỒ BẢN Kinh 6.55  

303 045304002796 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH TUYỀN Nữ 13/01/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 6.17  

304 045204003453 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG QUANG TƯỜNG Nam 25/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.20  

305 045304003851 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nữ 24/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 8.52  

306 045304000705 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THẢO VÂN Nữ 09/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.50  

307 045304005611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nữ 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

308 045304001186 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ÁI VÂN Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

309 045304005824 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ YẾN VI Nữ 01/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.46  

310 045204004079 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VIỆT Nam 18/02/2004 TRẠM Y TẾ HẢI QUY Kinh 5.48  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

311 045204007447 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ KHÁNH VIỆT Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

312 045204004847 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC VINH Nam 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

313 045204001798 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN ANH VỦ Nam 07/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.83  

314 045204005987 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH VŨ Nam 06/07/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.17  

315 045204001762 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CẢNH VŨ Nam 15/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.76  

316 045204008781 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÁI VƯƠNG Nam 16/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.76  

317 045304006960 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TRIỆU VY Nữ 18/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

318 045304000136 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Nữ 16/01/2004 PHÒNG KHÁM BA LÒNG Kinh 6.17  

319 045304007898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ NHƯ Ý Nữ 30/10/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.99  

320 045304004858 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TÂN YÊN Nữ 27/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.31  

321 045204006147 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC YÊN Nam 30/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.33  

322 045304001313 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 05/04/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.91  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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